      UBND XÃ NAM PHÙ
TRƯỜNG MẦM NON B NGŨ HIỆP

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4/2026 - LỚP A3
	Hoạt động


	Thời gian
	Mục tiêu đánh giá



	
	Tuần I

(30/3-3/4/2026)
GV: Dương Ngọc Ánh
	Tuần II

(6/4-10/4/2026)
GV: Nguyễn Thị Thùy Dương
	Tuần III

(13/4-17/4/2026)

GV: Nguyễn Thị Phượng
	Tuần IV

(20/4-24/4/2026)
GV: Dương Ngọc Ánh
	Tuần V

(27/4 - 1/5/2026)
GV: Nguyễn Thị Thùy Dương
	

	Đón trẻ
	* Cô đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ.

- Quan sát, nhắc nhở trẻ chào người thân, chào cô giáo. Thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. 

- Cô hướng dẫn, giúp trẻ cất dép, cất ba lô về đúng nơi quy định, đúng kí hiệu của trẻ.

- Trẻ chơi đồ chơi theo ý thích của trẻ và cất dọn đồ chơi đúng quy định
	* PTTC:

1,4,6,13
* PTNT: 20,25,42
* PTNN

60,68
*PTTC-QHXH

88,91,92
* PTTM:

110

	Thể dục sáng
	* Tập thể dục theo nhạc của trường và kết hợp với quả bông vào thứ 2, 4, 6 và tập với gậy vào thứ 3, 5.

-  Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài  thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp (MT 1).   

- Thực hiện được các vận động: Uốn ngón tay, bàn tay; xoay cổ tay. Gập, mở lần lượt từng ngón tay 
(MT 6).                                  
- Khởi động: 

Cô cho trẻ đi thành vòng tròn kết hợp các kiểu đi (đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót chân, đi bằng má bàn chân), chạy (chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm) sau đó đi về 4 hàng dọc 

-Trọng động: 

+ Hô hấp: Gà gáy (4 lần)

+ Tay: Tay đưa ra trước, lên cao (2Lx8N)

+ Bụng, lườn: Tay đưa ngang, nghiêng lườn sang hai bên(2Lx8N) 

+ Chân: Ngồi khuỵu gối (2Lx8N)       

+ Bật: Bật tách chân, khép chân (2Lx8N)

+ Điều hòa: 2 tay đưa lên xuống nhẹ nhàng
-Tập dân vũ A ram sam sam.

- Hồi tĩnh cho làm chim bay nhẹ nhàng 1-2 vòng hít thở sâu.
	

	Trò

chuyện  
	- Trò chuyện với trẻ về ngày tết Hàn thực 3/3. 

+ Giáo dục trẻ biết ý nghĩa về ngày tết Hàn thực

- Trò chuyện với trẻ về bốn mùa trong năm, về không khí, ánh sáng, nước ….

+ Cho trẻ kể tên các mùa trong năm? (Tên gọi, đặc điểm về thời tiết...) 

+ Trẻ tò mò tìm tòi, khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh như đặt câu hỏi về sự vật, hiện tượng: Tại sao có mưa?...(MT 20)
- Các con biết gì về không khí và ánh sáng quanh ta?

- Trẻ nói về tác dụng của nước và các tính chất của nước? 

- Trò chuyện với trẻ vì sao lại có lũ lụt, hạn han?

- Trò chuyện với trẻ về một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn cho trẻ

=> Giáo dục trẻ biết ích lợi của nước, không khí, ánh sáng đối với con người, biết bảo vệ và giữ gìn nguồn nước và môi trường
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	LQ Văn học
Truyện:

Hồ nước và mây

(Đa số trẻ chưa biết)

[image: image1.png]



	Âm nhạc
VĐTN:  
     Nắng sớm

[image: image2.png]



NH: Khúc ca 4 mùa
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TCÂN: Âm thanh ở đâu
	LQ Văn học
Thơ: Cầu vồng

( Đa số trẻ chưa biết)

[image: image4.png]



	Âm nhạc

DH: Cho tôi đi làm mưa với
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NH: Tia nắng, hạt mưa

[image: image6.png]



TCÂN: Tai ai tinh
	LQ Văn học
Truyện: 

“Cô con út của ông mặt trời”

[image: image7.png]D=1y





	

	
	Thứ 3
	LQCC

Tập tô chữ cái: g, y
(Bài 15-T16)
	LQCC

Ôn nhóm chữ cái: g, y
(Bài 16-T17)
	LQCC

Làm quen chữ cái: v, r 
	LQCC

Tập tô: v, r

(Bài 17-T18)
	LQCC

Ôn chữ cái v,r 
	

	
	Thứ 4
	HĐ Khám phá

Sự kì diệu của ánh sáng
(Ứng dụng Steam)


	PTVĐ
VĐCB: Đi đập bắt bóng. Ném trúng đích thẳng đứng.

TCVĐ: Ô tô về bến.

(MT 4)
	HĐKP

Trò chuyện về ngày tết Hàn Thực


	PTVĐ

VĐCB:  Bật qua vật cản 15 - 20cm. Chuyền bóng qua trái, qua phải.

TCVĐ: Nhảy bao bố
	HĐ Khám phá

Khám phá Trứng chìm trứng nổi 

(Ứng dụng Steam)
	

	
	Thứ 5
	LQVT

Nhận biết sáng, trưa, chiều, tối 
	LQVT

Nhận biết hôm qua, hôm nay và ngày mai

(MT 42)
	LQVT

Ôn số lượng 1-10
(Bài 12)


	LQVT

Làm quen với quyển lịch 
	LQVT

Ôn luyện


	

	
	Thứ 6
	Tạo hình
Xé dán theo ý thích (T24)

(Đề tài)

(MT 110)
	Tạo hình
Vẽ biển (T16)

(Đề tài)


	Tạo hình
Vẽ cầu vồng sau cơn mưa

(Đề tài) 


	Tạo hình

Làm bè nổi

(Ứng dụng Steam) 
	Tạo hình
Vẽ tranh bảo vệ môi trường 

(Đề tài)
	

	Hoạt động

ngoài trời
	Tuần 1:

* Quan sát: Quan sát bầu trời, Quan sát mây, Quan sát gió, Quan sát mưa, Quan sát cầu vồng. 

- Biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường (không xả rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa).

(MT 91)

* TCVĐ: Rồng rắn lên mây, Trời nắng trời mưa, bóng tròn to, gieo hạt, Mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê

- Chơi tự do: Chơi quanh sân trường có các đồ chơi ngoài trời.

Tuần 2: 

* Quan sát: Quan sát bình minh và hoàng hôn, Quan sát sự thay đổi của cây cối theo thời tiết, Quan sát hơi nước bốc hơi, Quan sát sự thay đổi của đất sau mưa, Quan sát sấm chớp (có thể kết hợp với việc nghe âm thanh)

* TCVĐ: Gieo hạt, Cáo và thỏ, Trời nắng trời mưa, chuyền bóng, kéo co, bật theo bàn chân …

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, cầu trượt…

Tuần 3: 

* Quan sát: Quan sát băng tan, Quan sát lá rụng, Quan sát khói và sương mù, Quan sát trăng tròn và trăng khuyết, Quan sát gió thổi tác động đến cây cối.

* TCVĐ: Cáo và thỏ, trời nắng trời mưa, kéo co, ô tô và chim sẻ, dung dăng dung dẻ, rồng rắn lên mây

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, cầu trượt…

Tuần 4:

* Quan sát: Quan sát sóng nước, Quan sát cầu vồng nhân tạo, Quan sát nước chảy, Quan sát vũng nước sau mưa, Quan sát màu sắc trong tự nhiên.

* TCVĐ: Bóng tròn to, ô tô và chim sẻ, bắt bướm, trời nắng trời mưa, đi cà kheo, kéo co…

* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, cầu trượt…

Tuần 5:

* Quan sát: Quan sát sự thay đổi nhiệt độ trong ngày, Quan sát hơi thở trong không khí lạnh, Quan sát sự thay đổi của cây theo mùa, Quan sát sự nứt nẻ của đất khi trời nắng, Quan sát ánh sáng mặt trời qua bóng râm.

* TCVĐ: Bóng tròn to, ô tô và chim sẻ, bắt bướm, trời nắng trời mưa, đi cà kheo, kéo co…

* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, cầu trượt…

HĐLĐ: Nhặt lá rụng sân trường, lau lá cây, nhỏ cỏ vườn hoa.

* HĐ giao lưu:

- Thứ 6 tuần 1: Giao lưu với lớp A2: Tổ chức giao lưu các trò chơi vận động (mắt xích bền chặt, nhảy bao bố, kéo co)

- Thứ 6 tuần 2: Giao lưu với lớp A2: Tổ chức giao lưu các bài thơ, câu đố có trong tháng

- Thứ 6 tuần 3: Giao lưu với lớp A2: tổ chức hát, vận động các bài hát trong tháng, nhẩy dân vũ 

- Thứ 6 tuần 4: Giao lưu với lớp A2: Tổ chức các trò chơi vận động 

- Thứ 6 tuần 5: Trải nghiệm sự ngưng tụ của nước.

+ Nhận xét được mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng. Ví dụ: “Nắp cốc có những giọt nước do nước nóng bốc hơi” (MT 25)
	

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm: Xây dựng công viên nước (T1), Vẽ các hiện tượng tự nhiên (T2), Làm sách truyện về các hiện tượng tự nhiên (T3), thí nghiệm nước tan và không tan (T4), thí nghiệm tên lửa bóng bay (T5)

* Góc phân vai: 
- Gia đình: Làm các món ăn, pha nước tranh 

- Bác sĩ: khám chữa bệnh cho mọi người

- Bán hàng: các đồ dùng sử dụng khi trời nắng và mưa; siêu thị của bé.

+ Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn) (MT 88)

* Góc học tập: Xếp khuy theo các chữ cái. Đọc thơ diễn cảm. Xem sách. Đếm từ 1 đến 10: đếm xuôi, đếm ngược. Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu.  Đếm theo khả năng. Đọc các chữ số từ 1 đến 10. Chọn thẻ số (viết số) đặt vào nhóm đồ vật tương ứng sau khi đếm. 

- Nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt. Thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh (MT 68)
* Góc nghệ thuật: Vẽ mây mưa, cầu vồng,  làm tranh truyện về chủ đề bằng các nguyên vật liệu. Hát các bài hát có trong chủ đề. Gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn 

* Góc thiên nhiên: làm các thí nghiệm về nước và không khí.

* Góc xây dựng: Xây dựng công viên nước…

* Góc thực hành cuộc sống:

-  Trẻ thực hành cởi áo, chải tết tóc, bấm khuyu, buộc dây giầy … (Áp dụng phương pháp Montessori)

* Góc sách truyện: Làm tranh ảnh các HTTN. Đọc chuyện theo tranh những câu chuyện đã học.. 

- Kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện... trong nội dung truyện (MT 60). 


	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hành:  Mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. 

+ Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống:Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.  Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường. (MT 13)

Trẻ nói được tên món ăn hàng ngày và cách chế biến đơn giản. Xúc miệng nước muối sau ăn. 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng theo quy trình rửa tay, đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Trẻ biết tên các món ăn hàng ngày cung cấp các chất dinh dưỡng cho cơ thể.

- Cho trẻ đi vệ sinh cô trò chuyện với trẻ sau đó cho trẻ lên giường đi ngủ và cô kể cho trẻ nghe chuyện.
	

	Hoạt động chiều
	Vận động nhẹ: “Ồ sao bé không lắc”, “Chi chi chành chành”, “ Nu na nu nống”…
	

	
	Thứ hai
	- HD trò chơi: 

“Thả đỉa ba ba”
	- HD: Ôn TC 

“Dự báo thời tiết”
	- HD: TC “Đong nước”mồi”
	- HD: Trò chơi 

“Gió thổi thì bay”
	- HD trò chơi:
 “Cho thỏ ăn cà rốt”
	

	
	Thứ ba
	- Rèn kỹ năng PTVĐ: Trò chơi: “Mắt xích bền chặt”
	- HĐ phòng thư viện: Đọc sách về các hiện tượng tự nhiên
	- Rèn kỹ năng PTVĐ: Trò chơi “Đôi chân khéo léo”
	- HĐ phòng thư viện: Vẽ lại cảnh trong truyện “Hồ nước và mây”
	- Rèn kỹ năng PTVĐ: “ Bật qua vật cản cao 15-20 cm
	

	
	Thứ tư
	Rèn kỹ năng xử lý tình huống khi gặp người lạ
	- TLNSTLVM: Thăm quan triển lãm (Bài 25)
	- Rèn kỹ năng khi gặp trời mưa
	- TLNSTLVM: Những giấc ngủ ngon (Bài 26)
	- Rèn kỹ năng tránh xa người hút thuốc lá
	

	
	Thứ năm
	- Làm vở: LQVT Bài 24
	- Rèn trẻ tính tiết kiệm trong sinh hoạt 

(MT 92)
	- Làm vở: LQVT Bài 12
	- Rèn trẻ kỹ năng xử lý khi có sấm sét
	- Rèn trẻ vẽ tranh bảo vệ môi trường
	

	
	Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.


	

	Chủ đề- sự kiện
	Không khí và ánh sáng
	Bốn mùa


	Tết hàn thực


	Lũ lụt và hạn hán


	Nước cần cho sự sống


	


                                                                                                                       Xác nhận PHT 

                                                                                                                         Nguyễn Thị Thanh Huyền
